
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 950/STP-PBGDPL 

ngày 31/3/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình - Cơ quan Thường trực của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cấp xã tháng 4/2023. Để tài liệu tuyên truyền đến được với người dân, 

Hội đồng PHPBGDPL huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể: 

Tài liệu phát thanh của tháng 4/2023 với các nội dung sau:  

- Một số nội dung của Công văn số 504/UBND-NCVX ngày 23/3/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, 

chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; 

- Một số quy định của Luật Khám chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2024; 

- Một số quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; 

- Một số quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010. 

 (Có tài liệu kèm theo) 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

HĐ PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /HĐPH 

V/v  cung cấp tài liệu tuyên truyền 

Trên hệ thống truyền thanh cấp xã  

tháng  4 năm 2023 

Lệ Thủy,  ngày      tháng     năm 2023 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện;                                            
- Đăng Website UBND huyện;   

- Phòng Tư pháp;                                                                                                    

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG  

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Kỳ 1 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÔNG VĂN SỐ 504/UBND-NCVX NGÀY 

23/3/2023 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG BÌNH VỀ VIỆC CHẤP 

HÀNH NGHIÊM QUY ĐỊNH VỀ PHÕNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƢỢU, 

BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG 

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) năm 2023 so với năm 2022 

trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương; ngăn ngừa các vụ 

TNGT liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham 

gia giao thông, nhằm tạo chuyển biến tích cực và hình thành thói quen, văn hóa “Đã 

uống rượu, bia - không lái xe”; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan, đơn vị, địa phương) tiếp tục lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn như sau:  

 1. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống 

tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, 

bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; gương mẫu thực 

hiện quy định đã uống rượu, bia không lái xe; nghiêm cấm việc can thiệp, tác động 

vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Các trường 

hợp vi phạm về nồng độ cồn đều được đưa vào các tiêu chí thi đua để đánh giá, xếp 

loại đối với tập thể, cá nhân hàng năm.  

2. Tăng cường quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên thuộc cơ quan, đơn vị quản lý thực sự 

gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; phấn đấu 

mỗi cá nhân là một “tuyên truyền viên” trong tuyên truyền, vận động việc chấp hành 

các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp 

với Thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, làm việc với 

các cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ 

cồn trên địa bàn (các nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường, trung tâm tiệc 
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cưới…) để phối hợp tuyên truyền, vận động khách chấp hành nghiêm các quy định 

của pháp luật về “không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử 

dụng rượu, bia”; có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều 

khiển phương tiện giao thông. 

 4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng Cảnh 

sát khác thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều 

khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc chất ma 

túy theo quy định. Quán triệt cán bộ, chiến sỹ trong quá trình xử lý vi phạm pháp 

luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không 

có ngoại lệ”, không được giải quyết bất cứ trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua lỗi 

vi phạm; thực hiện thông báo hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện 

tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là đảng viên, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong cơ quan Nhà nước đến cơ quan, đơn 

vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định.  

5. Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ 

chức điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các vụ TNGT có nguyên nhân do người điều 

khiển phương tiện gây tai nạn có nồng độ cồn; tổ chức xét xử công khai, lưu động, 

góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao tính răn đe, phòng ngừa xã hội. 

6. Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xét nghiệm 

ma túy, chất kích thích và nồng độ cồn đối với lái xe ô tô tải, khách và các nạn nhân 

bị TNGT nhằm tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia theo quy định của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ. 

7. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Sở Thông tin 

và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ở tỉnh và địa phương tăng 

cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả 

của TNGT nói chung, TNGT do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận 

thức của mọi người, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. 
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Kỳ 2 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2023 CÓ 

HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2024  

I. QUYỀN CỦA NGƢỜI BỆNH 

Điều 9. Quyền đƣợc khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe; phương pháp, dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; được hướng dẫn cách tự 

theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến. 

2. Được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp an toàn phù hợp với bệnh, 

tình trạng sức khỏe của mình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 10. Quyền đƣợc tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí 

mật riêng tƣ trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được tôn trọng về tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng 

sức khỏe, điều kiện kinh tế, địa vị xã hội. 

2. Được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và thông tin khác về đời tư 

mà người bệnh đã cung cấp cho người hành nghề trong quá trình khám bệnh, chữa 

bệnh, trừ trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ thông tin theo quy định của pháp 

luật hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 69 của Luật này. 

3. Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, ngược đãi, lạm dụng thể chất, lạm dụng 

tình dục trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Không bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa 

bệnh quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật này. 

Điều 11. Quyền đƣợc lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Lựa chọn phương pháp khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cung cấp thông 

tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 40 của Luật này. 

2. Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Điều 12. Quyền đƣợc cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án và cung cấp tóm tắt hồ sơ 

bệnh án theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 69 của Luật này. 

2. Được cung cấp và giải thích chi tiết về các khoản chi trả dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu. 

Điều 13. Quyền đƣợc từ chối khám bệnh, chữa bệnh và rời khỏi cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
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1. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải cam kết tự chịu trách 

nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình sau khi đã được người hành nghề tư 

vấn, trừ trường hợp bắt buộc chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật này. 

2. Được rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc chữa bệnh 

trái với chỉ định của người hành nghề nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng 

văn bản về việc rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa 

bệnh quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật này. 

Điều 14. Quyền kiến nghị và bồi thƣờng 

1. Được kiến nghị về tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc và vấn đề khác 

trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Được bồi thường theo quy định tại Điều 102 của Luật này. 

Điều 15. Việc thực hiện quyền của ngƣời bệnh bị mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành 

vi dân sự, ngƣời bệnh là ngƣời chƣa thành niên và ngƣời bệnh không có thân 

nhân 

1. Trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng mất năng 

lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực 

hành vi dân sự nhưng trước đó đã có văn bản thể hiện nguyện vọng hợp pháp về 

khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện theo nguyện vọng của người bệnh. 

2. Trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng mất năng 

lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực 

hành vi dân sự nhưng trước đó không có văn bản thể hiện nguyện vọng hợp pháp về 

khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện như sau: 

a) Nếu có người đại diện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 8 của 

Luật này thì thực hiện theo quyết định của người đại diện; 

b) Nếu không có người đại diện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 

Điều 8 của Luật này thì thực hiện theo quyết định của người chịu trách nhiệm 

chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Trường hợp người bệnh là người chưa thành niên thì thực hiện như sau: 

a) Nếu có người đại diện quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 8 của 

Luật này thì thực hiện theo quyết định của người đại diện; 

b) Nếu không có người đại diện quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 8 

của Luật này thì thực hiện theo quyết định của người chịu trách nhiệm chuyên môn 

hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

II. NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI BỆNH 

Điều 16. Nghĩa vụ tôn trọng ngƣời hành nghề và ngƣời khác làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
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Tôn trọng người hành nghề; không được đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức 

khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 17. Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cung cấp trung thực và chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến nhân 

thân, tình trạng sức khỏe của mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề và người 

khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành 

nghề. 

3. Chấp hành và yêu cầu thân nhân, người đến thăm mình chấp hành nội quy 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 18. Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

1. Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm y tế. 

2. Người bệnh không tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ chi trả chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 
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Kỳ 3 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2022/NĐ-CP NGÀY 

30/11/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của ngƣời yêu cầu đăng ký, của ngƣời yêu cầu 

cung cấp thông tin 

1. Quyền của người yêu cầu đăng ký, của người yêu cầu cung cấp thông tin: 

a) Nhận kết quả đăng ký, kết quả cung cấp thông tin; kiểm tra, đối chiếu 

thông tin được đăng ký, được cung cấp; đề nghị cơ quan đăng ký quy định tại khoản 

2, khoản 3 hoặc khoản 5 Điều 10 Nghị định này cấp bản sao văn bản chứng nhận 

đăng ký đối với trường hợp đăng ký thuộc thẩm quyền của cơ quan này; 

b) Đề nghị cơ quan đăng ký trả lời bằng văn bản về việc từ chối đăng ký, từ 

chối hủy đăng ký, từ chối khôi phục việc đăng ký đã bị hủy hoặc từ chối cung cấp 

thông tin theo đúng quy định tại các điều 15, 18, 20, 21 hoặc 51 Nghị định này; 

c) Yêu cầu cơ quan đăng ký chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã 

được đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký hoặc yêu cầu đăng ký thay đổi thông tin có 

sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký; 

d) Sử dụng kết quả đăng ký, kết quả cung cấp thông tin để thực hiện quyền, 

nghĩa vụ hợp pháp của mình tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; để xác lập, thực 

hiện giao dịch dân sự; 

đ) Được miễn nghĩa vụ nộp phí, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán 

khác trong trường hợp pháp luật về phí, lệ phí, pháp luật về giá, pháp luật khác có 

liên quan có quy định; 

e) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy 

định của pháp luật liên quan trong trường hợp cơ quan đăng ký từ chối đăng ký, từ 

chối hủy đăng ký, từ chối khôi phục việc đăng ký đã bị hủy, từ chối cung cấp thông 

tin quy định tại điểm b khoản này hoặc từ chối thực hiện miễn nghĩa vụ nộp phí, 

thanh toán giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán khác quy định tại điểm đ khoản này; 

đăng ký thay đổi, xóa đăng ký, hủy đăng ký hoặc khôi phục việc đăng ký đã bị hủy 

không có căn cứ quy định tại Nghị định này. 

2. Nghĩa vụ của người yêu cầu đăng ký, của người yêu cầu cung cấp thông 

tin: 

a) Kê khai, cung cấp trung thực, đầy đủ, chính xác về thông tin thuộc Phiếu 

yêu cầu đăng ký, Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và phải chịu trách nhiệm về 

thông tin này; chịu trách nhiệm về tên hợp đồng bảo đảm, nội dung thỏa thuận trong 

hợp đồng bảo đảm, giấy tờ, tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký; 

b) Nộp phí, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí, pháp luật về giá, pháp luật khác có liên quan; thanh toán 

phí chuyển khoản, phí sử dụng dịch vụ thanh toán khác không bằng tiền mặt (nếu 

có) trong trường hợp thực hiện việc nộp phí, giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán khác 
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bằng thanh toán không dùng tiền mặt; thanh toán cước phí dịch vụ bưu chính trong 

trường hợp hồ sơ đăng ký, giấy tờ, tài liệu, kết quả đăng ký, bản sao văn bản chứng 

nhận đăng ký, kết quả cung cấp thông tin được chuyển, trả thông qua dịch vụ bưu 

chính; thanh toán chi phí trong trường hợp trả kết quả đăng ký, bản sao văn bản 

chứng nhận đăng ký, kết quả cung cấp thông tin qua cách thức khác theo thỏa thuận 

giữa cơ quan đăng ký và người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin 

quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 51 Nghị định này; 

cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ nộp phí, 

thanh toán giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán khác quy định tại điểm đ khoản 1 và 

khoản 3 Điều này; 

c) Chịu trách nhiệm về hành vi của mình trong việc giả mạo tài liệu, chữ ký 

hoặc con dấu trong hồ sơ đăng ký; 

d) Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo căn cứ quy định tại Bộ luật Dân 

sự, luật khác có liên quan trong trường hợp thuộc điểm c khoản này hoặc trong 

trường hợp không thực hiện việc đăng ký khi có căn cứ quy định tại Nghị định này 

mà gây thiệt hại cho cơ quan đăng ký, cho tổ chức, cá nhân khác. 

3. Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này thì người yêu cầu đăng 

ký có quyền lựa chọn cung cấp một trong giấy tờ, tài liệu sau đây vào trong hồ sơ 

đăng ký: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng hoặc văn bản khác có thông tin 

về việc thuộc diện được miễn nghĩa vụ nộp phí đăng ký, thanh toán giá dịch vụ, 

nghĩa vụ thanh toán khác (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản 

sao kèm bản chính để đối chiếu). Việc nộp giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản này 

chỉ thực hiện một lần trong đăng ký cùng một biện pháp bảo đảm. 

4. Tổ chức, cá nhân tự tra cứu thông tin quy định tại điểm b khoản 2 Điều 50 

Nghị định này có quyền sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu được cấp để tra cứu 

thông tin; có nghĩa vụ nộp phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu theo quy định của 

pháp luật về phí, lệ phí. 

Điều 10. Cơ quan đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin 

1. Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi 

nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai) 

thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 25 Nghị định này. 

2. Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện 

đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay quy định tại Điều 38 

Nghị định này. 

3. Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải hoặc Chi cục 

Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi 

là Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam) thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về 

biện pháp bảo đảm bằng tàu biển, tài sản khác quy định tại Điều 41 Nghị định này. 
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4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký, 

cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán đã đăng ký tập trung 

theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

5. Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch 

bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản) 

thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản không 

phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung (sau đây gọi là động sản) 

và trường hợp khác quy định tại Điều 44 Nghị định này. 

6. Việc xác định cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện 

pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển 

thực hiện theo quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

7. Việc xác định cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin trong trường hợp 

tổ chức, cá nhân tự tra cứu thông tin thông qua mã số sử dụng cơ sở dữ liệu và trong 

hoạt động cung cấp thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền với 

cơ quan đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 50 và Điều 52 Nghị định 

này. 
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Kỳ 4 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010 

Điều 5. Những hành vi bị cấm 

1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến 

thực phẩm. 

2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn 

gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm. 

3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn 

sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử 

dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa 

chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, 

bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

5. Sản xuất, kinh doanh: 

a) Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; 

b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 

c) Thực phẩm bị biến chất; 

d) Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô 

nhiễm vượt quá giới hạn cho phép; 

đ) Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, 

rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm; 

e) Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã 

qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu; 

g) Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch 

bệnh; 

h) Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản 

công bố hợp quy; 

i) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng. 

6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận chuyển 

chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm, thực 

phẩm. 

7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm. 
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8. Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn 

thực phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an 

toàn thực phẩm. 

9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. 

12. Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho 

xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh. 

13. Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, 

diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố. 

Điều 54. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo 

đảm an toàn 

1. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an 

toàn do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; 

b) Khi phát hiện thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an 

toàn. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện việc truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn phải thực hiện các 

việc sau đây: 

a) Xác định, thông báo lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

b) Yêu cầu các đại lý kinh doanh thực phẩm báo cáo số lượng sản phẩm của 

lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông 

trên thị trường; 

c) Tổng hợp, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kế hoạch thu hồi và 

biện pháp xử lý. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn. 

Điều 55. Thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn 

1. Thực phẩm phải được thu hồi trong các trường hợp sau đây: 

a) Thực phẩm hết thời hạn sử dụng mà vẫn bán trên thị trường; 

b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 

c) Thực phẩm là sản phẩm công nghệ mới chưa được phép lưu hành; 

d) Thực phẩm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; 
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đ) Thực phẩm có chất cấm sử dụng hoặc xuất hiện tác nhân gây ô nhiễm vượt 

mức giới hạn quy định; 

e) Thực phẩm nhập khẩu bị cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, nước 

khác hoặc tổ chức quốc tế thông báo có chứa tác nhân gây ô nhiễm gây hại đến sức 

khoẻ, tính mạng con người. 

2. Thực phẩm không bảo đảm an toàn bị thu hồi theo các hình thức sau đây: 

a) Thu hồi tự nguyện do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự 

thực hiện; 

b) Thu hồi bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đối với tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn. 

3. Các hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn bao gồm: 

a) Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn; 

b) Chuyển mục đích sử dụng; 

c) Tái xuất; 

d) Tiêu hủy. 

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn 

có trách nhiệm công bố thông tin về sản phẩm bị thu hồi và chịu trách nhiệm thu 

hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn trong thời hạn do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quyết định; chịu mọi chi phí cho việc thu hồi, xử lý thực phẩm không 

bảo đảm an toàn. 

Trong trường hợp quá thời hạn thu hồi mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm không thực hiện việc thu hồi thì bị cưỡng chế thu hồi theo quy 

định của pháp luật. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm: 

a) Căn cứ vào mức độ vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn, quyết định việc 

thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, thời hạn hoàn thành việc thu hồi, 

xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

b) Kiểm tra việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

c) Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền do pháp 

luật quy định; 

d) Trong trường hợp thực phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối 

với sức khỏe cộng đồng hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trực tiếp tổ chức thu hồi, xử lý thực phẩm và yêu cầu tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn thanh toán chi phí cho việc 

thu hồi, xử lý thực phẩm. 



13 

 

 

 

6. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ 

trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể việc thu hồi và xử lý đối với thực phẩm 

không bảo đảm an toàn thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 
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